
STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00102906 Nguyễn Thế Huy 10/10/1992 121978018
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

2 HTV-00075140 Trương Trí Tài 14/08/1984 001084028511 Kỹ sư Trắc địa Định giá xây dựng III

3 HTV-00102907 Nguyễn Bá Sơn 29/04/1979 013329266
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
bộ - ngành xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

4 HTV-00102908
Nguyễn Lâm 
Bình

17/03/1973 001073019263 Kỹ sư địa chất công trinh Định giá xây dựng III

5 HTV-00083119 Phạm Văn Minh 20/01/1974 031074007902 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

6 HTV-00102909 Đặng Minh Tuấn 04/01/1982 001082000396
Kỹ sư Kỹ thuật đo và tin học 
công nghiệp – ngành Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

7 HTV-00102910 Đinh Duy Khánh 12/03/1984 172604284
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
bộ - ngành Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

8 HTV-00063641
Nguyễn Thanh 
Phong

02/09/1977 013254708
Kỹ sư Xây dựng đường bộ- 
ngành Xây dựng cầu – 
đường

Quản lý dự án II

9 HTV-00102911 Trần Hoàng Linh 09/10/1980 001080012351
Kỹ sư Kỹ thuật viễn thông – 
ngành Vô tuyến điện và 
thông tin liên lạc

Quản lý dự án III

10 HTV-00066270
Nguyễn Võ Tuấn 
Đạt

07/06/1982 111668531
Kiến trúc sư Kiến trúc công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

11 HTV-00063646
Nguyễn Ngọc 
Thi

01/03/1977 012946938
Kỹ sư Xây đựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

12 HTV-00102912 Lê Công Huỳnh 01/01/1994 194564170
Kiến trúc sư chuyên ngành 
kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

13 HTV-00008944 Phan Hoàng Tân 08/02/1983 201803889 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng III

14 HTV-00025507 Phan Văn Quang 20/01/1959 201472245
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

16 HTV-00025450 Thái Kiều Chinh 02/11/1987 201524680
Kỹ sư Công nghệ môi 
trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

18 HTV-00025449 Lê Minh Bảo 06/06/1976 201356517 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III

19 HTV-00102915 Nguyễn Phú Tài 01/05/1991 201636118 Kỹ sư tin học xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

20 HTV-00102916 Phùng Tấn Lành 18/10/1990 205519870 Kỹ sư tin học xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

21 HTV-00102917 Dương Tấn Hóa 01/01/1961 200857723
Kỹ sư Xây dựng ngành Xây 
dựng thủy lợi – Thủy điện

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án II
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15

22

Nguyễn Duy 
Khanh

Hồ Vũ Duy

12/10/1985

01/01/1980

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình

HTV-00102913 197082016

201729892

17 Hà Đức Sơn 02/11/1978 201683197 Kiến trúc sưHTV-00102914

HTV-00102918



STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

23 HTV-00058360
Nguyễn Mộng 
Điệp

05/05/1987 205395214
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

24 HTV-00102919 Trần Thanh Tâm 18/04/1990 205554154 Kỹ sư tin học xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

25 HTV-00102920 Lê Văn Ánh 12/12/1979 201350108
Kỹ sư Thủy lợi – ngành 
công trình thủy

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

26 HTV-00031405 Huỳnh Tấn Trà 01/05/1989 205407769 Kỹ sư Điện – điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

27 HTV-00102921 Phan Thị Phượng 29/05/1984 201507245
Kỹ sư Công nghệ nhiệt – 
Điện lạnh

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

30 HTV-00032515 Võ Hữu Thạch 20/12/1978 225107572
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô 
thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

31 HTV-00102922 Nguyễn Viết Huy 09/03/1991 225446848
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

32 HTV-00072120
Nguyễn Quang 
Minh

17/08/1994 225575847
Kỹ sư Quy hoạch vùng và 
Đô thị

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

III

33 HTV-00102923 Võ Văn Châu 14/12/1956 220240431 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Quản lý dự án III

35 HTV-00102925
Nguyễn Tuấn 
Nghĩa

01/10/1988 031088003771
Kỹ sư điện tử tự động tàu 
thủy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

37 HTV-00102927
Đặng Thị Thu 
Hằng

15/10/1984 201816474
Kỹ sư kinh tế xây dựng và 
Quản lý dự án

Định giá xây dựng III

38 HTV-00102928
Nguyễn Đức 
Thuận

19/02/1985 205197130
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

39 HTV-00102929 Lê Văn Tạo 07/10/1987 212728110
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Định giá xây dựng III

41 HTV-00102931 Ngô Huy Đức 24/09/1978 201352211
Kiến trúc sư kiến trúc công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

42 HTV-00102932 Trần Ngọc 03/06/1989 201585334
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

43 HTV-00102933 Trần Quốc Ca 04/02/1986 201505917
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
cầu đường

Định giá xây dựng III

44 HTV-00073248 Lê Hồng Vũ 02/03/1978 205599792 Kỹ sư Nhiệt-Máy lạnh Thiết kế cơ - điện công trình II

45 HTV-00102934
Nguyễn Văn 
Thuận

20/11/1990 212652351
Kỹ sư kỹ thuật Nhiệt-Điện 
lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

34

36

40

46

Trần Viết Toàn

Hồ Công Bình

Nguyễn Văn Vũ

28

29

Nguyễn Văn 
Điền

Nguyễn Thành 
Công

01/05/1992

28/06/1992

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình dân dụng và công 
nghiệp

HTV-00101272

Đặng Văn Dân

25/06/1978

30/12/1990

01/10/1983

02/06/1991

215216279

215240899

201502028

205618577

201440226

044090002046

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện-điện tử

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Kỹ sư xây dựng cầu đường

HTV-00079880

HTV-00102924

HTV-00102926

HTV-00102930

HTV-00044963



STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Quản lý dự án II

47 HTV-00102935
Nguyễn Tấn 
Dũng

22/09/1972 201454936 Kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng III

48 HTV-00102936 Lưu Văn Hương 20/09/1989 205480937
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Định giá xây dựng III

51 HTV-00102939
Nguyễn Đăng 
Bảo

21/11/1976 201177873
Kỹ sư xây dựng Thủy lợi-
TĐ

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

52 HTV-00102940 Võ Đức Thìn 04/07/1976 201816159 Kỹ sư kỹ thuật công trình
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

53 HTV-00102941 Võ Nhật Thịnh 23/07/1992 205690292
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

54 HTV-00102942 Lê Anh Vũ 04/02/1994 241361561
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

55 HTV-00102943 Lê Kim Vũ 12/12/1972 201273022
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

56 HTV-00102944
Nguyễn Minh 
Phước

27/10/1993 241331886
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

58 HTV-00102946 Nguyễn Văn Huy 03/03/1992 205521420 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Quản lý dự án III

60 HTV-00102948
Nguyễn Phạm 
Nguyên

04/03/1975 201272877 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

61 HTV-00102949 Trần Từ Hải 15/10/1980 201429829 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

62 HTV-00102950
Nguyễn Hữu Vũ 
Trường

20/01/1984 044084002378
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

63 HTV-00025483
Dương Nguyễn 
Đình Tín

26/01/1985 205207287 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

64 HTV-00102951
Nguyễn Văn 
Thiềm

24/12/1987 191596340
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

65 HTV-00102952 Mai Thế Hiển 20/09/1987 201540090
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

66 HTV-00102953 Nguyễn Tấn Thìn 06/01/1992 205675575
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

67 HTV-00102954 Tăng Tấn Dũng 02/01/1975 201234318
Kỹ sư xây dựng  thủy lợi – 
thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

II

49

50

57

59

Trần Quốc Bảo

Phạm Phú Tâm

Nguyễn Hoàng 
Long

Phan Thái Quang

22/12/1984

04/02/1980

24/05/1992

10/06/1981

205610921

201820954

201504422

201743828

Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Kỹ sư công nghệ môi trường

Kỹ sư nghệ kỹ thuật xây 
dựng

HTV-00102937

HTV-00102938

HTV-00102945

HTV-00102947



STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

68 HTV-00102955
Nguyễn Thanh 
Ấn

01/01/1973 221260939
Kỹ sư xây dựng thủy lợi- 
thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

II

69 HTV-00102956 Trần Xuân Phát 01/01/1973 201131466 Kỹ sư xây dựng thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

73 HTV-00102960
Nguyễn Duy 
Hưng

01/01/1974 201221838
Kỹ sư xây dựng thủy lợi 
–thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

74 HTV-00102961 Hồ Hải Long 02/08/1987 205234439 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

75 HTV-00102962
Nguyễn Hoàng 
Phương

12/02/1989 205283768 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

II

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Định giá xây dựng III

78 HTV-00102964
Trần Trọng 
Tường

30/12/1985 381189332
Kỹ sư xây dựng trắc địa và 
bản đồ

Khảo sát địa hình III

79 HTV-00102965
Phạm Trường 
Giang

01/10/1979 025649058 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng III

Quản lý dự án III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

81 HTV-00102967 Trần Hoàng Tuấn 21/03/1980 200677626 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III

82 HTV-00098352
Phan Thanh Anh 
Tuấn

26/01/1989 225333000
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
Điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

83 HTV-00049295
Nguyễn Minh 
Tâm

20/11/1979 082079000544 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

84 HTV-00102968
Nguyễn Thanh 
Thảo

05/05/1989 079189010102 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III

85 HTV-00098294 Phạm Hữu Tài 11/07/1985 211815271 Kỹ sư kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

III

87 HTV-00102970 Vũ Mạnh Đức 06/09/1990 036090006320
Kỹ sư kỹ thuật trắc địa - bản 
đồ

Khảo sát địa hình III

88 HTV-00102971 Trần Hoàng Việt 05/06/1989 215161757
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
Điện

Thiết kế Cơ - Điện công trình II

89 HTV-00102972 Dương Đức Điền 04/03/1987 194396443
Kỹ sư xây dựng trắc địa và 
bản đồ

Khảo sát địa hình III

70

71

72

76

77

86

80

Phùng Văn Quốc 
Cường

Nguyễn Văn 
Tuấn

Nguyễn Lương 
Phước

Võ Quang Trí

Võ Văn Sơn

Mai Văn Châu

Nguyễn Đức 
Nghĩa

04/11/1992

02/12/1989

01/12/1993

02/06/1979

22/06/1982

20/12/1989

17/12/1993

205665258

241354828

201364147

201446022

197197861

205590396

261118408

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Kỹ sư xây dựng công trình 
thủy

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng cầu đường

HTV-00102957

HTV-00102958

HTV-00102959

HTV-00102963

HTV-00045306

HTV-00102966

HTV-00102969



STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

90 HTV-00102973
Nguyễn Minh 
Thành

27/12/1991 079091012957
Kỹ sư xây dựng kỹ thuật địa 
chính

Khảo sát địa hình III

91 HTV-00086895 Trần An Thơ 03/07/1985 321176643
Kỹ sư xây dựng Thủy lợi - 
Thủy điện - Cấp thoát nước

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

92 HTV-00102974
Nguyễn Minh 
Kha

29/03/1990 271972662
Kiến trúc sư ngành Quy 
hoạch vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

93 HTV-00102975 Hoàng Viết Huy 30/03/1990 186685992
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

94 HTV-00102976 Mai Khánh Toàn 26/01/1987 172644405
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

95 HTV-00102977
Nguyễn Phạm 
Đức Quỳnh

26/03/1987 079087012231 Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh Thiết kế cơ - điện công trình II

96 HTV-00102978 Nguyễn Văn Đạt 12/04/1989 321288743
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
nhiệt - lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình II

97 HTV-00102979 Tô Loan Phượng 10/11/1983 331401488 Kỹ sư kỹ thuật môi trường Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

98 HTV-00102980
Nguyễn Đình 
Đức

02/08/1990 186871369
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

99 HTV-00102981 Nguyễn Sỹ Văn 18/04/1975 184192709 Kỹ sư địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình II

100 HTV-00032466 Nguyễn Văn Hòa 28/05/1976 225512854 Kỹ sư Điện kỹ thuật Thiết kế quy hoạch xây dựng II

101 HTV-00079851 Trần Hùng Phú 08/07/1989 215103313
Kỹ sư kỹ thuật Công trình 
xây dựng

Thiết kế Quy hoạch xây dựng II

102 HTV-00102982 Nguyễn Trà 03/4/1984 067084000011 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

103 HTV-00044315
Nguyễn Văn 
Thành

20/10/1986 215527618
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng 
(cấp thoát nước)

Thiết kế Quy hoạch xây dựng II

104 HTV-00102983 Phạm Duy Ánh 06/05/1991 183846382 Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

105 HTV-00102984
Nguyễn Quốc 
Cường

05/07/1981 072081004373
Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – 
Thủy điện – Cấp thoát nước

Quản lý dự án II

106 HTV-00016752
Bùi Xuân 
Phượng

20/10/1966 290753767
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
Công nghiệp

Quản lý dự án II

Quản lý dự án III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

Quản lý dự án III

Khảo sát địa chất công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng III

Khảo sát địa chất công trình III

Quản lý dự án II

Quản lý dự án III

Khảo sát địa chất công trình III

Định giá xây dựng III

112 HTV-00102987
Trần Ngọc Tuyết 
Ngân

21/09/1984 072184004423
Kỹ sư xây dựng công trình 
thủy

Định giá xây dựng III

113 HTV-00059546 Phan Hữu Đức 11/03/1983 290787821 Kỹ sư Công trình thủy lợi Quản lý dự án II

111
Nguyễn Khánh 
Luân

107

108

109

110

Nguyễn Thanh 
Tùng

Đinh Quang 
Truyền

22/12/1986

05/04/1990

Nguyễn Phương 
Ngọc

Nguyễn Đức 
Phương

11/11/1992

22/06/1981

17/11/1987 290873039

072186000643

205486458

291048383

290691957

Kỹ sư Xây dựng – Thủy lợi 
– Thủy điện – Cấp thoát 
nước

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
Xay dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Kỹ sư thủy lợi – ngành công 
trình thủy

Kỹ sư Xây dựng Trắc địa và 
bản đồ

HTV-00102985

HTV-00102986

HTV-00059549

HTV-00034232

HTV-00059544



STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III

Quản lý dự án III

Quản lý dự án III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

117 HTV-00000038
Nguyễn Thanh 
Tâm

25/03/1986 362499442 Kỹ sư xây dựng công trình Định giá xây dựng III

118 HTV-00075222
Phạm Thị Kim 
Trang

12/06/1970 080170000639
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

III

119 HTV-00087110 Phan Văn Mừng 19/11/1978 271378212 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

III

121 HTV-00055328 Phan Tuấn Việt 17/07/1977 212117132
Kỹ sư  Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

122 HTV-00102990 Đoàn Văn Hưng 02/01/1990 205568367
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
Điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

123 HTV-00013296 Hồ Đăng Khoa 20/11/1985 225265647
Kỹ sư Xây dựng Dân dựng 
và Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Quản lý dự án III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

125 HTV-00063679 Võ Thành Trung 21/01/1993 205721468
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
xây dựng

Quản lý dự án II

126 HTV-00087137 Hồ Xuân Báu 20/08/1991 230753709
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án II

127 HTV-00079526
Nguyễn Ngọc 
Hoàng

25/10/1991 191716765
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án II

128 HTV-00087144 Lê Mạnh Hùng 28/04/1989 145387558
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án II

129 HTV-00087957 Bùi Chung Hòa 10/12/1988 225386644 Kiến trúc sư
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

130 HTV-00087958
Nguyễn Tùng 
Lộc

08/06/1990 225442911
Kỹ sư Công nghệ nhiệt- 
lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

131 HTV-00087959 Lê Đức Phúc 07/08/1992 201632083 Kỹ sư cơ điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

132 HTV-00087960 Lê Công Minh 10/12/1986 205181588
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

133 HTV-00087963
Huỳnh Đình 
Toàn

13/09/1988 205407722 Kỹ sư Cơ điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

134 HTV-00096099 Đỗ Văn Thuần 13/11/1986 044086000331
Kỹ sư Kỹ thuật công trinh 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

135 HTV-00057409
Nguyễn Hoàng 
Quốc Hiếu

17/09/1987 331587190 Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

137 HTV-00102993 Trần Phước Phú 21/11/1993 201670255 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

III

124

136

114

115

116

120

Huỳnh Tâm Sơn

Trần Minh Lý

Nguyễn Văn Việt 
Danh

Lê Viết Thuật

Hồ Thế Khoa

Hồ Phi Hùng

07/02/1968

24/04/1973

15/02/1990

10/01/1987

28/09/1969

02/02/1994

290407934

291073730

072068000323

066073000046

225441795

201553925
Kỹ sư Công nghệ nhiệt – 
Điện lạnh

Trung học chuyên nghiệp – 
ngành Thiết kế thi công

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Kỹ sư xây dựng cầu đường 
bộ 

Kỹ sư xây dựng ngành kỹ 
thuật công trình

Kiến trúc sư

HTV-00102988

HTV-00059550

HTV-00059547

HTV-00102989

HTV-00102991

HTV-00102992



STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

139 HTV-00102995
Nguyễn Thanh 
Kim

20/08/1993 215315135
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

140 HTV-00070366 Lê Đình Khoa 18/07/1983 079083009194 Kỹ sư điện tử-viễn thông
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

141 HTV-00102996 Nguyễn Tú Anh 14/01/1977 042077000105
Kỹ sư kỹ thuật viễn thông - 
Ngành Vô tuyến điện và 
thông tịn liên lạc

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

142 HTV-00057368 Trần Nhật Cường 05/12/1993 194507783 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

143 HTV-00102997 Trần Đăng Khoa 12/07/1992 052092000099
Kỹ sư xây dựng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

144 HTV-00102998 Lý Quang Nghĩa 03/12/1964 270582455
Kỹ sư cơ khí ngành chế tạo 
máy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

145 HTV-00102999 Nguyễn Lê Đạt 23/09/1976 272299498 Kỹ sư Điện kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

146 HTV-00103000 Đặng Kỉnh Đức 20/08/1965 270754020
Kỹ sư Điện - ngành điện 
công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

147 HTV-00103001
Trà Quang Đồ 
Án

15/11/1976 272279016 Kỹ sư điện kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

148 HTV-00103002
Nguyễn Văn 
Quốc Cường

05/02/1992 191747351
Kỹ sư kỹ thuật năng lượng 
và môi trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

149 HTV-00103003 Lê Văn Tho 09/12/1989 273320834
Kỹ sư công nghệ  Nhiệt-
lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

150 HTV-00103004 Trần Quang 20/12/1976 205983566 Kỹ sư Điện kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

151 HTV-00103005
Nguyễn Thanh 
Long

22/04/1965 074065000171
Kỹ sư cơ khí ngành chế tạo 
máy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

152 HTV-00103006 Huỳnh Tấn Phát 17/04/1993 221358293
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện- điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

153 HTV-00103007 Hồ Sỹ Dũng 27/03/1987 250620473 Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

154 HTV-00103008
Huỳnh Tuấn 
Cường

12/05/1993 385610256
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện- điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

157 HTV-00103011 Thái Hữu Trọng 13/08/1978 025227754
Kỹ sư Điện - ngành Điện 
công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình II

158 HTV-00103012 Đỗ Văn Quân 04/09/1991 168317811 Kỹ sư tự động hóa XNCN
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

159 HTV-00103013
Nguyễn Hữu 
Tuấn

06/11/1990 205567268 Kỹ sư ngành kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

160 HTV-00057365 Phạm Minh Thư 18/04/1991 026063365 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

138

Trương Quang 
Nghĩa

Cáp Văn Thắng

155

156

Phan Đình Báu

29/01/1993

26/10/1992

27/08/1992

215223535

187133930

245188708

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện- điện tử

Kỹ sư Điện công nghiệp

HTV-00103009

HTV-00103010

HTV-00102994


